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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 2 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1: Trong phép tính: 39 – 15 = 24, số 15 được gọi là: 

A. Số bị trừ B. Số hạng C. Số trừ D. Hiệu 

Câu 2: Kết quả của phép trừ 75 – 14 là: 

A. 60 B. 61 C. 62 D. 63 

Câu 3: Cho 4dm 5cm = ……. cm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 45cm B. 9cm C. 90 D. 45 

Câu 4: Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 2dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao 

nhiêu xăng – ti – mét? 

A. 10dm B. 60cm C. 60 D. 6dm 

Câu 5: Lớp 2A có 36 học sinh trong đó có 2 chục học sinh nam. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu 

học sinh nữ?

A. 56 học sinh B. 16 học sinh C. 34 học sinh D. 15 học sinh 

Câu 6: Hồng và Nhung gấp được 56 cái thuyền. Nhung gấp được 3 chục cái thuyền. Hỏi 

Hồng gấp được bao nhiêu cái thuyền?  

A. 53 cái thuyền B. 26 C. 26 cái thuyền D. 86 cái thuyền 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

a. 57 – 35  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b. 34 – 12  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c. 78 – 25  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

36 – 25  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 2: Điền ( > ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm: 

4dm 3cm ….. 45cm           21 + 58……. 34 + 45 

99cm – 9dm…….9cm 38 – 12 + 23……. 35 + 13 

Bài 3: Nhà Mai nuôi 27 con gà, đã bán đi một chục con gà. Hỏi nhà Mai còn lại bao nhiêu 

con gà? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hãy viết ba phép trừ có hiệu bằng số trừ: 

……………………………………………………………………………………… 
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CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B A B B C 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Học sinh đặt tính theo cột dọc và được các kết quả đúng. 

a. 57 – 35 = 22 b. 34 – 12 = 22 c. 78 – 25 = 53 d. 36 – 25 = 11 

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

4dm 3cm < 45cm           21 + 58 <  34 + 45 

99cm – 9dm = 9cm 38 – 12 + 23 > 35 + 13 

Bài 3: Nhà Mai nuôi 27 con gà, đã bán đi một chục con gà. Hỏi nhà Mai còn lại bao nhiêu con 

gà? 

Bài giải 

Nhà Mai còn lại số con gà là: 

27 – 10 = 17 (con) 

Đáp số: 17 con gà 

Bài 4: Hãy viết ba phép trừ có hiệu bằng số trừ: 

10 – 5 = 5 ; 20 – 10 = 10 ; 24 – 12 = 12 

  

 

 


